8

	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP

Số:         /BC-STP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Lâm Đồng, ngày         tháng 12  năm 2024


BÁO CÁO
Về quá trình giải quyết cho nhận con nuôi tại tỉnh Lâm Đồng theo theo qui định pháp luật Việt Nam về Nuôi con nuôi  và Công ước La-Hay về Bảo vệ trẻ và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế 
từ năm 2018 -2024

Ngày 20/11/2024 Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được Bản tiếng Anh và Bản dịch tiếng Việt không chính thức Công hàm số 1791/24 của Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Văn bản số 10277/UBND-VX3 ngày 25/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Đoàn công tác Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng và Công văn số 1506/SLĐTBXH-BTXH ngày 28/11/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội V/v  Đoàn công tác Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm và làm việc tại địa phương, Sở Tư pháp báo cáo quá trình triển khai công tác nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:
1. Công tác triển khai thực hiện các quy định pháp luật về nuôi con nuôi
Triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đưa công tác nuôi con nuôi đi vào thực tiễn đến từng cơ quan, tổ chức cũng như người dân; đảm bảo công tác nuôi con nuôi được triển khai đúng qui định pháp luật và được quán triệt đến địa phương trong tỉnh.
Trong công tác phối hợp liên ngành giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn, trên cơ sở Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao đã có sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, đảm bảo đúng trình tự theo quy định pháp luật nuôi con nuôi và các quy định pháp luật liên quan. 
2. Qui trình giải quyết cho nhận con nuôi.
2.1. Lập hồ sơ trẻ em được nhận làm con nuôi:
 Cơ sở nuôi dưỡng đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi, lập hồ sơ trẻ em, xin ý kiến cơ quan chủ quản (là cơ quan trực tiếp quản lý cơ sở nuôi dưỡng, tùy từng trường hợp, cơ quan chủ quản có thể là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc là Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội). Cơ quan chủ quản cho ý kiến gửi Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ trẻ em.
2.2. Tìm người nhận trẻ em làm con nuôi:
 - Khi tiếp nhận hồ sơ trẻ em, nếu có công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn tỉnh đăng ký nhu cầu nhận con nuôi thì Sở Tư pháp giao 01 bộ hồ sơ trẻ em cho người nhận con nuôi và có văn bản giới thiệu người nhận con nuôi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. 
+ Nếu không có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước đăng ký nhu cầu nhận trẻ em làm con nuôi: 
* Đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP) được nhận đích danh làm con nuôi, Sở Tư pháp xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài và gửi Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) hồ sơ trẻ em để tìm người nhận con nuôi đích danh, có điều kiện phù hợp với việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. 
* Đối với trẻ em không thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP): 
+ Sở Tư pháp thông báo tìm người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi. Nếu không có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì Sở Tư pháp gửi hồ sơ trẻ em về Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) để Bộ Tư pháp thông báo tìm người nhận con nuôi ở cấp Trung ương. 
+ Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) thông báo tìm người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi. Nếu có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì người đó liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em để được xem xét, giải quyết. Trường hợp không có người Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi, Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) thông báo lại cho Sở Tư pháp.

2.3. Xác nhận trẻ em đủ điều kiện để cho làm con nuôi nước ngoài:
- Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ của trẻ em và đối chiếu với các quy định về đối tượng, độ tuổi của trẻ em được nhận làm con nuôi, trường hợp trẻ được nhận đích danh hoặc trường hợp phải thông qua thủ tục giới thiệu trẻ; hồ sơ phải có đủ các giấy tờ hợp lệ. 
- Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan công an cấp tỉnh xác minh nguồn gốc trẻ em. Cơ quan công an có văn bản xác minh và kết luận rõ ràng về nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi, không xác định được cha mẹ đẻ.
 + Trường hợp Công an cấp tỉnh xác minh được thông tin về cha, mẹ đẻ và Sở Tư pháp liên hệ được với cha, mẹ đẻ thì Sở Tư pháp tiến hành lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ trước khi xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi; 
+Trường hợp không thể liên hệ được với cha, mẹ đẻ, Sở Tư pháp niêm yết trên Websites của Sở Tư pháp, đồng thời đăng báo địa phương trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh của Công an cấp tỉnh, đồng thời có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của cha, mẹ đẻ niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cho trẻ em làm con nuôi; thời hạn niêm yết là 60 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp.
 - Sở Tư pháp lấy ý kiến đồng ý cho trẻ làm con nuôi của cha mẹ đẻ của trẻ em; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được, thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha và mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được, thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó;
- Trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì phải có văn bản lấy ý kiến thể hiện sự đồng ý của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi. Trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó. Khi lấy ý kiến của những người liên quan, công chức Sở Tư pháp phải:
 + Tư vấn để trẻ em tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế của gia đình;
 + Tư vấn đầy đủ cho cha mẹ đẻ (nếu có) hoặc người giám hộ về mục đích nuôi con nuôi; quyền và nghĩa vụ phát sinh giữa cha mẹ nuôi và con nuôi sau khi đăng ký nuôi con nuôi; về việc cha, mẹ đẻ sẽ hoặc người giám hộ không còn các quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đại diện theo pháp luật, bồi thường thiệt hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi nếu cha, mẹ đẻ và cha, mẹ nuôi không có thỏa thuận khác; 
+ Giải thích cho những người liên quan về quyền thay đổi ý kiến đồng ý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được lấy ý kiến đồng ý: Trong thời hạn này, những người liên quan (trừ trường hợp người được lấy ý kiến là Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng) do chưa nhận thức đầy đủ, chưa hiểu rõ những vấn đề được tư vấn hoặc bị ảnh hưởng, tác động bởi yếu tố tâm lý, sức khoẻ đã đồng ý cho trẻ em làm con nuôi sau đó muốn thay đổi ý kiến thì phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi đang giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi. Hết thời hạn này, những người liên quan không còn quyền thay đổi ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi.
 - Sở Tư pháp xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài, văn bản xác nhận trẻ em đủ điều kiện được cho làm con nuôi, văn bản xác minh của Công an cấp tỉnh đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, văn bản lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ và ý kiến của trẻ em từ đủ chín tuổi trở lên về việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi, làm con nuôi; trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì phải có văn bản lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi, gửi Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi).
2.4. Nộp hồ sơ, kiểm tra và thẩm định hồ sơ của người nhận con nuôi:
 - Văn phòng con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ của người nhận con nuôi, người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam nhận con nuôi và hồ sơ của trẻ em cho Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi). 
- Căn cứ vào số lượng trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài, Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) tiếp nhận hồ sơ của người nhận con nuôi. Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) kiểm tra, thẩm định hồ sơ của người nhận con nuôi. Trường hợp chấp thuận hồ sơ, Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) tiến hành các thủ tục tiếp theo. Trường hợp không chấp thuận hồ sơ, Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do bằng văn bản.
2.5. Trường hợp giới thiệu trẻ em:
 - Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi thông qua thủ tục giới thiệu cho Sở Tư pháp căn cứ vào số lượng trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài và số lượng hồ sơ của người nhận con nuôi đã được chấp thuận.
 - Sở Tư pháp giới thiệu trẻ em và báo cáo UBND cấp tỉnh cho ý kiến. (Trước khi xem xét, giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài, nếu có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì Sở Tư pháp giao 01 bộ hồ sơ trẻ em cho người nhận con nuôi và giới thiệu người đó liên hệ với UBND cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em để được xem xét, giải quyết. Nếu việc nhận con nuôi đã hoàn thành thì UBND cấp xã báo cáo Sở Tư pháp bằng văn bản để chấm dứt việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài).
 + Trường hợp UBND cấp tỉnh chấp thuận, Sở Tư pháp chuyển cho Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) 01 bộ hồ sơ của trẻ em kèm theo văn bản đồng ý của UBND cấp tỉnh. 
+ Trường hợp không chấp thuận, UBND cấp tỉnh thông báo rõ lý do bằng văn bản để Sở Tư pháp tiến hành giới thiệu lại. Trường hợp Sở Tư pháp không giới thiệu được thì gửi trả lại hồ sơ của người nhận con nuôi về Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) kèm theo văn bản nêu rõ lý do.
2.6. Kiểm tra và thông báo kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài:
 - Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) kiểm tra kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 28, khoản 3 Điều 36 Luật Nuôi con nuôi, Điều 20 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 24/2019/NĐ-CP. Nếu cần thiết, Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) lấy ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý, y tế, gia đình, xã hội.
 + Nếu trẻ em có đủ điều kiện để cho làm con nuôi ở nước ngoài, việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định và đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em, thì Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) thông báo bằng văn bản cho người nhận con nuôi, Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của nước ngoài, kèm theo báo cáo đánh giá về trẻ em đủ điều kiện cho làm con nuôi ở nước ngoài và văn bản lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc ý kiến đồng ý của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em và ý kiến của trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên về việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi, đồng ý làm con nuôi. 
+ Trường hợp trẻ em không đủ điều kiện để cho làm con nuôi, việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi không bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định và không đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ em, thì Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) thông báo cho Sở Tư pháp.
 - Văn phòng con nuôi nước ngoài/Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của nước ngoài hữu quan/người nhận con nuôi gửi Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) văn bản đồng ý của người nhận con nuôi về trẻ em được giới thiệu và văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hữu quan xác nhận trẻ em được nhập cảnh và thường trú tại nước mà trẻ em được nhận làm con nuôi.
 - Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) thông báo cho Sở Tư pháp về ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, ý kiến của người nhận con nuôi.
[bookmark: _GoBack]2.7. Trường hợp nhận đích danh trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thì Bộ Tư pháp (Vụ Con nuôi) tiến hành kiểm tra và thông báo kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài (như bước “1.6”), sau đó chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi cho Sở Tư pháp nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
 2.8. Quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài và tổ chức lễ giao nhận con nuôi - Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
 - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.
+ Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp thông báo cho cho Tổ chức con nuôi hữu quan để thông báo cho người nhận con nuôi đến Việt Nam nhận con nuôi.
 + Sở Tư pháp đăng ký việc nuôi con nuôi và tổ chức lễ giao nhận con nuôi. Tại lễ giao nhận con nuôi, Sở Tư pháp giao cho cha, mẹ nuôi 01 bộ hồ sơ trẻ em gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 32 của Luật nuôi con nuôi và văn bản lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ và ý kiến của trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên về việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi, đồng ý làm con nuôi; trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì phải có văn bản lấy ý kiến của Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi. Bộ Tư pháp cấp Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài phù hợp Công ước La Hay (nếu có yêu cầu).
* Kinh phí về nuôi con nuôi được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 07/09/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp qui định việc lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài.
3. Kết quả nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
Thực hiện Luật Nuôi con nuôi, văn bản pháp luật về nuôi con nuôi và các văn bản pháp luật liên quan, giải quyết việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài, từ năm 2018 đến nay đã có 13 trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết định trao trẻ em cho cha mẹ nuôi có quốc tịch Hoa Kỳ.
Trẻ đã được cho làm con nuôi nước ngoài đều có được sự phát triển tốt về sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như hòa nhập tốt với môi trường gia đình, xã hội mới. Các trẻ em trước khi cho làm con nuôi nước ngoài được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội như: Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác, thành phố Bảo Lộc; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm Bảo trợ xã hội Mađaguôi, huyện Đạ Huoai; Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Lục Hòa, huyện Đức Trọng. 
	           Cụ thể 13 trường hợp trao trẻ trong từng năm:

	
	
	

	NĂM 
	SỐ LƯỢNG
	HỌ TÊN TRẺ
	GIỚI TÍNH
	NGÀY THÁNG NĂM SINH
	HỌ TÊN CHA MẸ NUÔI
	CƠ SỞ NUÔI DƯỠNG
	NGÀY THÁNG NĂM TRAO
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LẠI HỒNG ÂN
	Nữ
	12/6/2009
	
Ông: Mark Anthony Quarles
Bà: Valorie
	Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác
	16/3/2018 (Căn cứ Quyết định số: 409/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 28/2/2018)

	
	
	NGUYỄN NHẬT BẢO PHƯƠNG
	Nữ
	14/4/2004
	
Ông: Thao Dean Pham
Bà: Ngoan Nguyen Thi
	Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác
	05/10/2018 (Căn cứ Quyết định số: 1958/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 28/9/2018)

	
	
	NGUYỄN HOÀNG BẢO ÂN
	Nam
	23/9/2009
	
Ông: Dinh James Tien
Bà: Kha Thach Thao Kim
	Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác
	11/12/2018 (Căn cứ Quyết định số: 2375/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 16/11/2018)
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	TRẦN GIA ÂN
	Nam
	12/6/2009
	
Ông: Schraml Kurt Thomas
Bà: Lam Trang Đoan Thi
	Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác
	19/6/2019 (Căn cứ Quyết định số: 771/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 09/42019)


	
	
	

NGUYỄN HOÀNG NHẬT AN
	Nam
	28/5/2013
	
Ông: Gregory Joseph Bast
Bà: Michelle Ann Bast
	Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác
	16/10/2019 (Căn cứ Quyết định số: 2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 20/9/2019)

	
	
	NGUYỄN KIỀU NGỌC ÂN
	Nữ
	09/1/2010
	

Bà: O’brien Lavra Marue
	Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác
	16/10/2019 (Căn cứ Quyết định số: 2203/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 10/10/2019)

	
	
	
NGUYỄN MINH BẢO QUÂN

	Nam
	25/1/02015
	

Bà: Vu Annie Hoang
	Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác
	06/12/2019 (Căn cứ Quyết định số: 2475/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 21/11/2019)
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NGUYỄN MINH TÙNG QUÂN
	Nam
	29/1/2015
	
Ông: Thao Dean Pham
Bà: Ngoan Nguyen Thi
	Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác
	04/5/2021 (Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 04/01/2021)
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	NGUYỄN HOÀNG MAI QUYÊN
	Nữ
	03/01/2015
	
Ông: Rodriguez Etienne Jose
Bà: Rodriguez Jaime Marie Pham
	Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác
	18/4/2022 (Căn cứ Quyết định số: 3064/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 29/12/2021)

	
	
	NGUYỄN TRẦN TIN HIỆP
	Nữ
	01/01/2016
	
Ông: Curran John Arthur
Bà: O’toole-Curran Janette
	Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác
	18/4/2022 (Căn cứ Quyết định số: 141/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 20/1/2021)

	
	
	NGUYỄN HOÀNG KIM PHƯƠNG
	Nữ
	07/1/2014
	
Ông: Drews Jeffrey Owen
Bà: Dews Amy Rebecca
	Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác
	10/8/2022 (Căn cứ Quyết định số: 1179/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 29/6/2022)
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	NGUYỄN MINH LONG QUÂN
	Nam
	20/9/2016
	
Ông: Brown Brandon Joseph
Bà: Brown Margaret Vo
	Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác
	13/02/2023 (Căn cứ Quyết định số: 2573/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 30/12/2022)
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	NGUYỄN HOÀNG LAN CHI
	Nữ
	25/10/2019
	
Ông: Biggart Mitchell Thomas
Bà: Biggart Agnes Marie
	Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác
	24/6/2024 (Căn cứ Quyết định số: 1016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 30/12/2022)

	TỔNG
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Trên đây là báo cáo về về công tác nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo đề nghị Công hàm số 1791/24 của Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và văn bản phối hợp báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ./.
	Nơi nhận:
· Đại diện Đoàn công tác ĐSQ Hoa Kỳ;
· Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo);
· Sở LĐ, TB&XH (phối hợp);
- Giám đốc;
- Phó Giám đốc phụ trách;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
· Lưu: VT, HCTP.
	                KT. GIÁM ĐỐC
               PHÓ GIÁM ĐỐC




               Trần Thị Mỹ Linh



